	ỦY BAN NHÂN DÂN
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Số: 9638/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2018


TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính 
các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh, Quang Trung và
thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;
Căn cứ Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính;

Căn cứ Quyết định số 73/2008/QĐ-TTg ngày 04/6/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Nai đến năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 54/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ hướng dẫn việc lấy ý kiến cử tri về thành lập, giải thể, nhập chia, điều chỉnh địa giới hành chính;

Căn cứ Văn bản số 3251/BNV-CQĐP ngày 12/7/2018 của Bộ Nội vụ về chủ trương xây dựng đề án thành lập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

I. SỰ CẦN THIẾT XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
Kể từ khi thành lập huyện Thống Nhất đến nay, trên địa bàn huyện chưa có trung tâm hành chính đô thị trực thuộc, chưa có chức năng đô thị cho việc quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng,... đáp ứng tốc độ đô thị hóa, đồng thời tạo tiền đề và định hướng phát triển kinh tế - xã hội theo đúng quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Theo Khoản 3, Điều 2, Mục I Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, huyện Thống Nhất cần phải có ít nhất 01 thị trấn.

Huyện Thống Nhất có khu trung tâm hành chính đặt ngay tại trung tâm của xã Xuân Thạnh với các trụ sở cơ quan, ban ngành của huyện, các cơ quan, đơn vị ngành dọc, các đơn vị lực lượng vũ trang, giáo dục, đào tạo, văn hóa, thể thao,… Cùng với đó, xã Xuân Thạnh có vị trí cách trung tâm thị xã Long Khánh 10 km, cách trung tâm thành phố Biên Hòa 36 km, cách Thành phố Hồ Chí Minh 55 km theo Quốc lộ 1A, có các tuyến giao thông huyết mạch của vùng Đông Nam Bộ và cả nước đi qua; là đầu mối giao thông quan trọng của huyện, của tỉnh và các Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, nơi trao đổi thông tin, giao lưu kinh tế, văn hóa, trung chuyển hàng hóa giữa các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên đi về các tỉnh miền Nam và ngược lại.

Trong những năm qua, tình hình kinh tế xã Xuân Thạnh có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 79,8% (số liệu năm 2017). Là động lực thúc đẩy xã Xuân Thạnh nói riêng và huyện Thống Nhất nói chung phát huy tiềm năng kinh tế, tạo điều kiện cho công nghiệp, thương mại, dịch vụ phát triển, tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động đối ngoại với các vùng khác cũng như thuận lợi trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng về thương mại và dịch vụ, góp phần đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa - hiện đại hóa của địa phương. 

Xã Bàu Hàm 2 có vị trí địa lý rất thuận lợi, có tuyến đường sắt Bắc - Nam và trục giao thông đường Quốc lộ 1, Quốc Lộ 20, Tỉnh lộ 769 đi qua; cách trung tâm thị trấn Trảng Bom 15 km, trung tâm thị xã Long Khánh 11 km, cách trung tâm thị trấn Long Thành 25 km, cách trung tâm tỉnh lỵ là thành phố Biên Hòa 35 km, nối liền với Thành phố Hồ Chí Minh bằng tuyến Quốc lộ 1 và cách thành phố 54 km, nằm ngay điểm nút đầu mối giao thông quan trọng đi xuống các vùng kinh tế của huyện và của tỉnh; là trung tâm chuyên ngành cấp huyện về kinh tế, đầu mối giao thông, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong những năm qua, tình hình phát triển kinh tế Bàu Hàm 2 có bước tăng trưởng khá rõ rệt. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng dịch vụ - công nghiệp - tiểu thủ Công nghiệp chiếm 53,7% (số liệu năm 2017).

Cùng với đó Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai công nhận đô thị Dầu Giây, huyện Thống Nhất là đô thị loại V tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 02/4/2008, nhưng phạm vi quy hoạch trung tâm huyện lỵ nằm trên địa giới hành chính của 02 xã: Bàu Hàm 2 và Xuân Thạnh, do đó thành lập thị trấn Dầu Giây trên phạm vị quy hoạch đó, đồng thời điều chỉnh địa giới hành chính các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Quang Trung, Xuân Thạnh nhằm đảm bảo phù hợp và đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính.

Ngoài ra, mô hình quản lý chính quyền nông thôn hiện nay đã không còn phù hợp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và quá trình đô thị hóa đang diễn ra, không còn đáp ứng được nhu cầu từ những lĩnh vực cụ thể như kinh tế - xã hội - văn hóa và lực lượng lao động tập trung về đây tìm kiếm việc làm, sinh sống.
Việc thành lập thị trấn Dầu Giây đã đảm bảo đạt điều kiện theo quy định tại Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015. Đồng thời, phù hợp với nguyện vọng của chính quyền địa phương và Nhân dân.

Từ những lý do nêu trên và căn cứ vào thực trạng hiện nay phải có trung tâm huyện  lỵ của huyện Thống Nhất (theo Khoản 3, Điều 2, Mục I Nghị quyết số  1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính: Huyện phải có ít nhất 01 thị trấn); việc lập Đề án điều chỉnh địa giới hành chính các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh, Quang Trung và thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai là cần thiết, không tăng thêm đơn vị hành chính cấp xã.
II. NỘI DUNG ĐỀ ÁN
1. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh, Quang Trung và thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất.

2. Điều chỉnh địa giới hành chính các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Xuân Thạnh, Quang Trung đảm bảo tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã sau khi điều chỉnh tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

a) Xã Bàu Hàm 2:

- Điều chỉnh 468,07 ha (4,68 km2) diện tích tự nhiên và dân số 13.692 người của xã Bàu Hàm 2 giao cho xã Xuân Thạnh.

- Điều chỉnh 542,47 ha (5,42 km2) diện tích tự nhiên và dân số 2.300 người của xã Bàu Hàm 2 về xã Hưng Lộc quản lý.

- Tiếp nhận 1.407,06 ha (14,07 km2) diện tích tự nhiên và dân số 42 người của xã Xuân Thạnh và 596,7 ha (5,97 km2) diện tích tự nhiên, dân số 2.974 người của xã Quang Trung về Bàu Hàm 2 quản lý.
Sau khi điều chỉnh, xã Bàu Hàm 2 có 3.012,18 ha (30,12 km2) và dân số là 9.792 người.  

b) Xã Xuân Thạnh:

- Điều chỉnh 1.407,06 ha (14,07 km2) diện tích tự nhiên và dân số 42 người của xã Xuân Thạnh về Bàu Hàm 2 quản lý; 

- Điều chỉnh 878,81 ha (8,79 km2) diện tích tự nhiên và dân số 4.266 người của xã Xuân Thạnh về Hưng Lộc quản lý.

- Tiếp nhận 468,07 ha (4,68 km2) diện tích tự nhiên và dân số 13.692 người của xã Bàu Hàm 2.
Sau khi điều chỉnh, xã Xuân Thạnh có 1.413,54 ha (14,14 km2) và dân số là 23.309 người để thành lập thị trấn Dầu Giây.

c) Quang Trung:

- Điều chỉnh 596,7 ha (5,97 km2) diện tích tự nhiên và dân số 2.974 người của xã Quang Trung về Bàu Hàm 2 quản lý.

Sau khi điều chỉnh, xã Quang Trung có 3.048,34 ha (30,48 km2) và dân số 23.283 người.

d) Xã Hưng Lộc:

- Tiếp nhận 542,47 ha (5,42 km2) diện tích tự nhiên và dân số 2.300 người của xã Bàu Hàm 2 về xã Hưng Lộc quản lý; 

- Tiếp nhận 878,81 ha (8,79 km2) diện tích tự nhiên và dân số 4.266 người của xã Xuân Thạnh về xã Hưng Lộc quản lý.

Sau khi điều chỉnh, xã Hưng Lộc có 3.512,18 ha (35,12 km2) với dân số là 18.912 người.

Như vậy, sau khi điều chỉnh các xã Hưng Lộc, Bàu Hàm 2, Quang Trung đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn diện tích (30 km2) và dân số (8.000 người) của đơn vị hành chính cấp xã theo quy định. Riêng đối với xã Xuân Thạnh sau điều chỉnh để thành lập thị trấn Dầu Giây.
3. Thành lập thị trấn Dầu Giây 
Về tiêu chuẩn thành lập thị trấn Dầu Giây thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, cụ thể như sau:

a) Tiêu chuẩn quy mô dân số

- Tổng dân số thị trấn Dầu Giây sau khi thành lập 23.309 người.
Đánh giá: Đạt (quy định từ 8.000 người trở lên).
b) Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên

- Thị trấn Dầu Giây sau khi thành lập có diện tích tự nhiên là: 14,14 km2.
Đánh giá: Đạt (quy định từ 14 km2 trở lên).
c) Đã được công nhận đô thị loại IV hoặc loại V: Khu vực dự kiến thành lập thị trấn Dầu Giây đã được công nhận là đô thị loại V tại Quyết định số 1055/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của của Ủy ban nhân dân tỉnh với phạm vi quy hoạch trung tâm huyện lỵ nằm trên địa giới hành chính của 02 xã: Bàu Hàm 2 và Xuân Thạnh.

Đánh giá: Đạt.
d) Tiêu chuẩn về cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13.

- Cân đối được thu chi ngân sách: Thu ngân sách trên địa bàn 17.258 triệu đồng; chi ngân sách đạt 17.044 triệu đồng.

Đánh giá: Đạt.
- Tỷ lệ hộ nghèo trung bình 03 năm gần nhất đạt bình quân của huyện Thống Nhất (1,35%); tỷ lệ hộ nghèo trung bình 03 năm gần nhất của khu vực dự kiến thành lập thị trấn Dầu Giây là 1,1%. 
Đánh giá: Đạt.
- Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt từ 65% trở lên: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp của khu vực dự kiến thành lập thị trấn Dầu Giây đạt 76%.
Đánh giá: Đạt.
Như vậy, khu vực dự kiến thành lập thị trấn Dầu Giây đã đạt 4/4 tiêu chuẩn của thị trấn theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
(Kèm theo Đề án của UBND tỉnh)

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 7 (kỳ họp bất thường) xem xét, quyết định./.
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